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[ 

  NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA 
 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 

- Th m phán- Chủ tọa phiên tòa: B  Tốn  T       

- Các Hội th m nhân dân: 1/  Ông Tr n  Đìn   ồn  

                                           2/  Ôn  Vũ Văn T oa 

         - Thư ký phiên tòa: B  Lê T   Thu Hà - T ư ký Tòa án n ân dân t   xã Bỉm Sơn, 

tỉn  T an   óa.  
 

N    29 t án  9 năm 2023 t   tr  s  Tòa án n ân dân t   xã Bỉm Sơn x t x  sơ 

t ẩm côn  k a  v  án t   lý số 08/2023/TLST-KDTM n    16 t án  8 năm 2023 về 

v ệc: “Tran  c ấp t ực   ện n  ĩa v  t an  toán” t eo Qu ết đ n  đưa v  án ra x t x  

số: 04/QĐXXST- KDTM n    13 t án  9 năm 2023 v  qu ết đ n   oãn p  ên tòa số; 

41/2023/QĐST- KDTM n    25/9/2023   ữa các đươn  sự:  

- Nguyên đơn: Bà P  m T   T, s n  năm 1971 

Đ a c ỉ: SN 32, đườn  N u ễn  uệ, p ườn  N, t   xã B, tỉn  T(có mặt) 

- Bị đơn: Côn  t  TN   cơ k í và xây dựn  côn  trìn  T(  ọ  tắt Côn  t  T)  

N ườ  đ   d ện t eo p áp luật: Ôn  Đặn  T ến B- C ức v : G ám đốc 

Đ a c ỉ: SN 139, đườn  B  Tr ệu, p ườn  B, t   xã B, tỉn  T ( vắn  mặt k ông có 

lý do).  
 

 

                                        NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 
 

T eo đơn k    k ện n    07/8/2023, t   bản tự k a  n u ên đơn- b  P  m T   

Ttrình bày: 

G a đìn  b  có   ấ  p  p k n  doan , c u ên cun  cấp sơn c o các côn  t . T ờ  

đ ểm từ n    24/6/2017 đến n    22/8/2018 b  có cun  cấp sơn c o côn  t  TN   cơ 

khí v  xâ  dựn  công trình T vớ  số lượn    n  cấp tươn  đươn  vớ    á tr  t ền l  

103.665.000 đồn . Đến  ết n ày 20/01/2020, công ty T mớ  t an  toán được c o b  số 

t ền 70.000.000 đồn , còn nợ l   33.665.000 đồn . 

Na  b  đề n    Tòa án   ả  qu ết buộc côn  t  T p ả  t an  toán c o b  to n bộ số 

t ền đan  còn nợ l  33.665.000 đồn  v  t ền lã  t eo qu  đ n  của p áp luật. 
 

      T   côn  văn n    28/8/2023 ôn  Đặn  T ến B-   ám đốc côn  t  T trìn  b  : Số 
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t ền b  T  êu cầu côn  t  T trả nợ t ực c ất l  số t ền t uế v  t ền côn  t   ăm l   để 

 êu cầu b  T xuất  óa đơn   á tr    a tăn  m  côn  t  đã mua   n . Côn  t  T đề n    

Tòa án  êu cầu b  P  m T   T cun  cấp  óa đơn bán   n  v   óa đơn   á tr    a tăn  đã 

xuất   n  c o công ty T. Nếu Tòa án   ả  qu ết v  án t eo t ủ t c thông t ườn  côn  t  

T sẽ k    k ện b  P  m T   T tộ  bán   n  c o doan  n   ệp k ôn  xuất  óa đơn c o 

doan  n   ệp.  

T   buổ   òa   ả  n    08/9/2023 các bên k ôn  t ốn  n ất được vớ  n au về v ệc 

  ả  qu ết v  án nên đề n    Tòa án   ả  qu ết v  án t eo qu  đ n  của p áp luật.  

     T   p  ên tòa  ôm na , n u ên đơn b  P  m T   T rút một p ần  êu cầu k    k ện về 

v ệc đề n    côn  t  T p ả  trả lã  t eo qu  đ n  của p áp luật v  đề n    Tòa án buộc 

Công ty T p ả  trả c o b  số t ền nợ 33.665.000đ. B  đơn đ   d ện côn  t  T vắn  mặt 

lần t ứ 2 không có lý do. Vì vậ , căn cứ K oản 2 Đ ều 227, k oản 3 Đ ều 228 Bộ luật 

tố t n  dân sự,  ộ  đồn  x t x  t ến   n  x t x  vắn  mặt đ   d ện Côn  t  T.       

 

                                       NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 
 

 

 

       Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được th m tra tại phiên Tòa, ý 

kiến phát biểu của đương sự, HĐXX nhận định: 
  
 

 

[1] Về quan  ệ p áp luật tran  c ấp, t ẩm qu ền   ả  qu ết: B  P  m T   T k    

k ện  êu cầu Tòa án n ân dân t   xã Bỉm Sơn   ả  qu ết buộc côn  t  T p ả  t an  toán 

cho bà số t ền nợ 33.665.000đ. Đâ  l  quan  ệ p áp luật “ Tran  c ấp t ực   ện n  ĩa 

v  t an  toán”. B  đơn có đ a c ỉ t   p ườn  B, t   xã B  nên v  án t uộc t ẩm qu ền 

  ả  qu ết của Tòa án n ân dân t   xã B, tỉn  T t eo qu  đ n  t   qu  đ n  t   khoản 1 

Đ ều 30, đ ểm a k oản 1 Đ ều 35, đ ểm a k oản 1 Đ ều 39 Bộ luật Tố t n  Dân sự và 

Đ ều 440 Bộ luật Dân sự. 

[2] X t về t ờ    ệu k    k ện: Căn cứ Đ ều 155 Bộ luật dân sự v  Đ ều 184, Đ ều 

185 Bộ luật tố t n  dân sự, đố  vớ  v  án tran  c ấp k ện đò  t   sản t ì k ôn  áp d n  

t ờ    ệu k    k ện. Tòa án n ân dân t   xã Bỉm Sơn t   lý,   ả  qu ết l  đún  qu  đ n  

của p áp luật.  

[3] Về nộ  dun  v  án v   êu cầu của đươn  sự: 

 - Về k oản nợ  ốc: X t  êu cầu của b  P  m T   T đề n    công ty T p ả  có trách 

n  ệm t an  toán số nợ 33.665.000đ.  ĐXX xét t ấ ,  êu cầu của bà T là hoàn toàn có 

cơ s , vì v ệc mua bán sơn   ữa  a  bên l   o n to n tự n u ện, có b ên bản xác n ận 

côn  nợ n    02/8/2023 ôn  Đặn  T ến B c ốt côn  nợ vớ  b  T tín  đến ngày 

21/01/2023 công ty T còn nợ của bà T 33.665.000đ  Nay, vì công ty T k ôn  trả nợ c o 

bà T nên bà T yêu cầu Tòa án buộc côn  t  T trả c o b  số t ền nêu trên l  p ù  ợp vớ  

qu  đ n  của p áp luật. Vì vậ ,  ĐXX căn cứ các Đ ều 430, 440 Bộ luật Dân sự buộc 

Công ty T p ả  t an  toán cho bà T số t ền 33.665.000đ l  p ù  ợp. 

 [4] Về k oản lã  suất: T   p  ên tòa b  P  m T   T rút  êu cầu k    k ện về v ệc 

k ôn  đề n    công ty T p ả  trả lã  t eo lã  suất n ân   n  đố  vớ  số t ền 33.665.000đ. 
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X t v ệc rút  êu cầu của b  T l  tự n u ện nên  ộ  đồn  x t x  c ấp n ận v  đìn  c ỉ 

x t x  đố  vớ  p ần  êu cầu của b  T đã rút.  

[5] Đố  vớ   êu cầu của công ty T về v ệc đề n    bà T cun  cấp  óa đơn bán   n  

v   óa đơn   á trí   a tăn  t ì mớ  t an  toán số t ền 33.665.000đ.  ĐXX x t t ấ : 

T eo luật Doan  n   ệp năm 2014, cơ s  k n  doan  muốn xuất  óa đơn   á tr    a tăn  

t ì p ả  có G ấ  c ứn  n ận đăn  ký k n  doan  vớ  lo    ìn  doan  n   ệp ( n ư 

doan  n   ệp tư n ân, côn  t  trác  n  ệm  ữu   n...) có tư các  p áp n ân đầ  đủ t ì 

mớ  được đăn  ký tín  t uế t eo p ươn  p áp k ấu trừ.  ộ k n  doan  cá t ể c ỉ được 

tín  t uế t eo p ươn  p áp trực t ếp nên k ôn  đủ đ ều k ện xuất  óa đơn   á tr    a 

tăn . N ư vậ ,  ộ b  T l  k n  doan  cá t ể (t eo   ấ  c ứn  n ận đăn  ký  ộ k n  

doan  số 26B8000437, tên  ộ k n  doan  P  m T   T) nên k ôn  đủ đ ều k ện xuất  óa 

đơn   á tr    a tăn . Vì vậ ,  êu cầu của p ía côn  t  T l  k ôn  p ù  ợp vớ  qu  đ n  

của p áp luật nên k ôn  được c ấp n ận.  

[6] Về án p í KDTM sơ t ẩm: Công ty T p ả  nộp án p í KDTM t eo qu  đ n  của 

p áp luật. Trả l   t ền t m ứn  án p í c o b  P  m T   T.        

           các lẽ trên;  
 

  QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 

 - Căn cứ v o khoản 1 Đ ều 30, đ ểm a k oản 1 Đ ều 35, đ ểm a k oản 1 Đ ều 39, 

k oản 3 Đ ều 144, k oản 1 Đ ều 147, k oản 2 Đ ều 227, k oản 3 Đ ều 228, k oản 2 

Đ ều 244, Đ ều 271, 273, 278 v  Đ ều 280 Bộ luật Tố t n  Dân sự; 

 - Đ ều 430, Đ ều 440, Đ ều 468 Bộ luật Dân sự;  

- Đ ều 50 Luật k n  doan  t ươn  m  ; 

 -  p d n  Đ ều 6, k oản 2 Đ ều 26 NQ 326/2016 quy đ n  về án phí lệ p í Tòa án 

và đ ểm a t ểu m c 1.4 m c 1 p ần    danh m c mức án phí lệ p í ban hành kèm theo. 

* Tu ên x :  

- Đìn  c ỉ một p ần  êu cầu k    k ện của b  P  m T   T đố  vớ  p ần đề n    

công ty T p ả  trả t ền lã  (của số t ền 33.665.000đ) t eo qu  đ n  của p áp luật.  

     - C ấp n ận một p ần  êu cầu k    k ện của b  P  m T   T  

        Buộc Côn  t  TN   Cơ k í và xây dựn  côn  trìn  T p ả  trả c o b  P  m T   T 

số t ền nợ l  33.665.000đ ( Ba mươ  ba tr ệu, sáu trăm sáu mươ  lăm n  ìn đồn ).  

       Khi án có hiệu lực pháp luật, bà T có đơn đề nghị Thi hành án, nếu Công ty TNHH 

Cơ khí và xây dựng công tr nh T không thanh toán số tiền trên thì hàng tháng công ty T 

phải chịu thêm khoản lãi suất do Ngân hàng quy định tương ứng với số tiền gốc chậm 

trả và thời gian chưa thi hành án( Theo quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự). 

      * Về án p í KDTM sơ t ẩm: Côn  t  TN   Cơ K í v  xâ  dựn  côn  trìn  T phả  

nộp án p í k n  doan  t ươn  m   sơ t ẩm l  3.000.000đ ( Ba tr ệu đồn )  

     Trả l   c o b  P  m T   T số t ền t m ứn  án p í đã nộp l  841.000 đồn  (tám trăm 

bốn mươ  mốt n  ìn đồn ) t eo b ên la  t u số: AA/2022/0006372 ngày 14/8/2023  bà 

T ủ  đã nộp t   C   c c t     n  án dân sự Bỉm Sơn, tỉn  T an   óa.  
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      n x  côn  k a  sơ t ẩm, có mặt n u ên đơn vắn  mặt b  đơn. N u ên đơn được 

qu ền k án  cáo bản án tron    n 15 n    kể từ n    tu ên án sơ t ẩm (29/9/2023). B  

đơn vắn  mặt được qu ền k án  cáo tron    n 15 n    kể từ n    n ận được bản án 

 oặc Tòa án n êm  ết t eo qu  đ n  của p áp luật.  
 

     Bản án n   được t     n  t eo qu  đ n  t   Đ ều 2 Luật T     n  án dân sự, n ườ  

được t     n  án, n ườ  p ả  t     n  án có qu ền t ỏa t uận t     n  án, qu ền  êu 

cầu t     n  án, tự n u ện t     n  án  oặc b  cưỡn  c ế t     n  án t eo qu  đ n  t    

các Đ ều 6, 7, 7a v  9 Luật T     n  án dân sự; t ờ    ệu t     n  án được t ực   ện 

t eo qu  đ n  t   Đ ều 30 Luật t     n  án dân sự.     

                 

   Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  -  KSND Thị xã Bỉm sơn;                                THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA      

  - Đương sự; 

  - THA Dân sự TX Bỉm sơn; 

  - Lưu hồ sơ vụ án.                                

                                

 

      TỐNG THỊ HÀ 
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